TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TINH THANH HOA DPoc lap - Tw do - Hanh phic

Bén an sd: 89/2024/HS-ST
Noay: 20 -5 - 2024

NHAN DANH
NUGC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN TINH THANH HOA

- Thanh phan Hpi dong xét xir so' tham gom co:

Théam phdn — Chii toa phién toa: Ba Lé Thi Thay

Céc Hgi tham nhdn ddn: Ong Bui Thé Hu¢

Ong Nguyén Trong Thuy

- Thu ky phién toa: Ba Mai Hong Minh — Thu ky Toa an nhan dan tinh
Thanh Hoa.

A - Dai dién Vién kiém sat nhdn dan tinh Thanh Hod tham gia phién toa:
Ong Lé Quang Trung - Kiém sat vién.

Ngay 20 thang 5 nam 2024 tai try s¢ Toa an nhan dan tinh Thanh Hoa x¢ét
xu so tham vy én hinh su so tham thu Iy s6 76/2024/TLST-HS ngay 09/4/2024
theo Quyet dinh dua vy an ra xét xt s0: 93/2024/QDXXST-HS ngay 03/5/2024
do1 vabi cac bi cao:

1. Trz‘”u} Van Ha - sinhw nam 1990, tai tinh Thanh Hoéa; Noi cu tru: SN 13,
Duong Nguyén Hiru Tién, tiéu khu 1, phuong Hai Hoa, thi xa Nghi Son, tinh
Thanh Hoéa; Nghé nghiép: Lao dong tu do;, Trinh d6 van hoa: 12/12; Dg?tn toc:
Kinh; Gi61 tinh: Nam; Ton gido: Khong; Quoc tich: Viét Nam,; Con‘ ong Trép Van
buc va ba Lé Thi Trong; Co vo la Pang My Hoa ,Vél 01 con; Tién an, tién su:
Khong; Nhan than: Ngay 25/6/2016 Cong an thi tran Tinh Gia, huyén Tinh Gia
xu phat vi pham hanh chinh vé hanh vi gay thuong tich; Tam git: ngay
04/01/2024; Quyét dinh huy bd quyét dinh tam gilr: ngay 12/01/2024; Bi cao tai
ngoai. Co mat.

2. Lé DPinh Diing — sin}l nam 1983, tai tinh Thanh Héa; Noi cu tru: SN 11,
duong Nguyén Hﬁ’u Ti€n, tiéu khu 1, phuong Hai Hoa, thi xa Nghi Son, tinh
Thanh Hoa; Ngh€ nghiép: Lao dong tw do; Trinh d¢ van hoa: 12/12; Dan tée:
Kinh; Gidi tinh: Nam; Ton giao: Khong; Quoc tich: Viét Nam; Con 6ng Lé PBinh
Tuyen (d3 chét) va ba Nguyén Thi Thuy; C6 vo 1a Pham Thi TAm va 02 con; Tién
an, tién su: Khong; Nhan than: Ngay 18/6/2002 Toa an nhan dan tinh Bong Nai

xu phat 04 nam tu vé t0i “Cudp tai san”; Tam giit: ngdy 04/01/2024; Quyét dinh
huay bo quyét dinh tam giti: ngay 12/01/2024; Bi céo tai ngoai. Co mat.

- Ngwoi co quyén lgi, nghia vu lién quan: Péu meg mat.

1. Chi Cao Thi Gai - sinh nam: 1993.

Tra tai: TDP Van Son, phuong Ninh Hai, TX Nghi Son, tinh Thanh Hoa.
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2. Anh Lé Tuan Quynh - sinh nam: 1989.

Tra tai: SN 32, Nguyén Van Trdi, Tiéu khu 2, phudng Hai Hoa, TX Nghi
Son, tinh Thanh Hoa.

- Ngwoi lam chirng: Péu ving mit.

1. Chi Hoang Thi Thu - sinh ndm: 1994.

Tré tai: TDP Pai Tién, phuong Ninh Hai, TX Nghi Son, tinh Thanh Hoa.

2. Chi Vii Thi Kim Thuy - sinh nam: 1996.

Tra tai: Tiéu khu 6, phuong Hai Hoa, TX Nghi Son, tinh Thanh Héa.
NOI DUNG VU AN:

Theo cac tai li€u c6 trong hd so vu dn va dién bién tai phién toa, ndi dung
vu an duoc tom tat nhu sau:

Khoang tho1 gian tir dau nam 2022 dén ngay bi bat, Tran Van Ha loi dung
viéc mot sb nguoi dan trén dia ban TX Nghi Son, tinh Thanh Hoa cé nhu cau vay
tién dé chi tiéu, 1am an, Ha da cho nhitng ngudi nay vay tién voi 1ai suat cao,
10.000 ddng/1 triéu dong/1 ngdy (twong duong véi mic 13i suét tir 365%/nam,
gip 18.25 lan 14i suit theo quy dinh tai Bo luat dan su).

Khi c6 khach vay tién, Tran Van Ha thoa thuén, thong nhit vé s tién cho
vay, lai suit, quy dinh 01 thang dong 1ai mot 1an tién 1ai thang dau tién duoc cat
tryc tiép vao tién gdc khi vay. Sau d6, dua tién truc tiép hodc chuyén khoan qua
tai khoan ngan hang cho ngudi vay.

Qua trinh hoat dong cho vay, ddi tuong thu cac khoan tién 14i, tién géc tur
ngudi vay bang hinh thirc nhan tién mit tryc tiép hodc nhian qua chuyén khoan
internet banking dén tai khoan mo tai ngan hang TMCP Quan d6i (MB Bank), sb
tai khoan 1199991239999 cuia Tran Van Ha st dung.

1. Poi v6i treong hop ciia chi Cao Thi Gai, sinh nim 1993, tri tai TDP.
Van Son, P. Ninh Hai, TX. Nghi Son:

Vao khoang dau nim 2022, Tran Vin Ha thudng xuyén di da bong tai san
bong ¢ xa Hai Yén, TX. Nghi Son, luc nay chi Cao Thi Gai dang lam cong viéc
quan 1y sin bong trén nén hai ngudi quen biét nhau. Thoi diém nay, chi Gai co
hoi vay tién ctia Ha thi Ha dong y. Hai bén c6 thoa thuan cho chi Gai vay tién
dudi hinh thic tin chp, thdng nhat tinh 13i suat cho vay 1a 10.000 dong/1 triéw/1
ngay, tién 13i dugc dong theo chu ky 30 ngay, c6 thé chia 1am nhiéu lan dong trong
mdt ky 141, mdi 1an cho vay thi Ha déu cat trudc tién 1ai cta thang dau tién. Tién
géc cho vay, chi Gai thudng nhan tién mat tir Ha, qua trinh tra 1ai thi chi Gai
thudng tra 14i thong qua chuyén khoan ngan hang, c6 it 1an thi tra truc tiép bang
tién mit. Qua trinh vay tién va tra 13i cua chi Gai cu thé nhu sau:

- Khoang dau thang 02/2022, Ha cho chi Géi vay s6 tién 14 30.000.000 dong
(Ba muoi triéu dong) dé giai quyét cong viée ca nhan, hai bén thoa thudn tién 3i
s& dugc dong theo chu ky 30 ngay/lan, c6 thé chia lam nhiéu 1an déng trong mot
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ky 1ai. Khi cho vay tién, Ha cat 14i truéc thang dau tién 1a 9.000.000 dong (Chin
triéu dong) nén Ha chi dua cho chi Gai s0 tién mét 1a 21.000.000 dong (Hai muoi
mot triéu dong). SO tién 1ai chi Gai phai dong theo ky la 9.000.000 dong/thang
cho Ha.

- Trong thang 3/2022, chi Gai da déng tién 13i 04 (bon) lan cho Ha vdi tong
s0 tién 1a 7.000.000 dong (Bdy triéu dong), con lai so tien 1ai la 2.000.000 dong
(Hai triéu dong), chi Gai tra cho Ha bang hinh thirc dua truc tiép tién mat.

- Trong thang 4/2022, chi Gai d3 déng tién 13i 04 (bdn) lan cho Ha vdi tong
s tién 14 9.000.000 ddng (Chin triéu dong). Ciing trong thang 4/2022, chi Gai vay
thém cua Ha s tién 1a 10.000.000 dong (Muwoi triéu dong) van voi 13i suit 1a
10.000 dong/1 triéu/1 ngdy, tién lai dong theo chu ky 30 ngay, trong d6 Ha cat 1ai
trude thang dau tién 1a 3.000.000 ddng (Ba triéu dong) nén Ha chi dwa cho chi
Gai s6 tién mit 13 7.000.000 ddng (Bdy triéu dong). Hai bén théng nhat cong don
s6 tién gbe di vay vao dé dé tinh 1ai. Nhu vay, tong sb tién goc chi Gai da vay cua
Ha tinh dén thang 4/2022 13 40.000.000 dong (Bon muwoi triéu dong), trong d6 sb
tién 1ai chi Gai phai dong theo ky 1a 12.000.000 d6ng/thang cho Ha.

- Trong thang 5/2022, chi Gai dong tién 1di 06 (sau) lan cho Ha voi tong sd
tién 1a 12.000. 000 dong (Mueoi hai triéu dong). Cling trong thang 5/2022, chi Gai
vay thém Ha s tién 13 20.000.000 dong (Hai muwoi triéu dong) van véi 1ai suat la
10.000 ddng/1 triéu/1 ngay, tién lai dong theo chu ky 30 ngay, trong do Ha cat 1ai
trudce thang dau tién 13 6.000.000 dong (Sau triéu dong) nén Ha chi dua cho chi
Gai so tlen mat la 14.000.000 dong (Muoi bon triéu dong) Hai bén thong nhét
cong don sb tién gdc da vay vao dé dé tinh 13i. Nhu vay, tong so tién gbe chi Gai
d3 vay cta Ha tinh dén thang 5/2022 13 60.000.000 dong (Sdu muoi triéu dong),
trong d6 sd tién 13i chi Gai phai dong theo ky 1a 18.000.000 dong/thang cho Ha.

- Trong thang 6/2022, chi Gai dong tién 1di 13 (muoi ba) 1an cho Ha véi
téng s tién 1a 15.900.000 ddng (Muwoi lim triéu chin tram nghin dong), con lai
s6 tién 1ai 13 2.100.000 ddng (Hai triéu mét tram nghin dong) thi chi Gai da tra
cho Ha bang hinh thirc dua truc tiép tién mit.

- Trong thang 7/2022, chi Gai dong tién 1ai 12 (muoi hai) lan cho Ha véi
tong so tién 1a 18.000.000 dong (Mwoi tam triéu dong).

- Khoang dau thang 8/2022, chi Gai tra cho Ha sb tién 60.000.000 dong
(Sau muoi triéu déng) dé mot phﬁn tra ng cho ban cua chi Gai l1a chi Hoang Thi
Thu, sinh nim 1994, & TDP. Pai Tién, P. Ninh Hai, TX. Nghi Son da vay cua Ha.
Trude d6, chi Thu vay sb tién 30.000.000 dong (Ba muwoi triéu dong) cua Ha la
do chi Gai gi6i thiéu, bao 1anh nén khi chi Thu khong tra dugc tién nita thi Ha yéu
cau chi Gai phai tra s6 tién ma chi Thu da vay. S6 tién 30 tricu dong con lai, chi
Gai dung dé tra bot mot phan tién vay gdc cho Ha. Nhu vdy, tong sd tién gdc chi
Gai con vay cua Ha tinh dén thang 8/2022 14 30.000.000 dong (Ba muoi triéu
dong), trong d6 sb tién 14i chi Gai phai dong theo ky 14 9.000.000 dong/thang cho
Ha. Trong thang 8/2022, chi Gai déng tién 13i 01 (mdt) lan cho Ha véi sd tién 1a



1.000.000 dong (Mgt triéu dong), con lai s tién 1ai 1a 8.000.000 dong (tdm triéu
dong), chi Gai xin Ha dong bu vao thang sau.

- Trong thang 9/2022, chi Gai dong tién 1di 01 (mdt) 1an cho Ha véi tong s6
tién 14 10 triéu dong. Trong d6 c6 9.000.000 ddng (Chin triéu dong) tién 13i cua
ky thang 9/2022 va 1.000.000 ddng (Mt triéu dong) tién 13i cua ky thang 8/2022.
Nhu vay, chi Gai con no lai Ha s6 tién 13i 13 7.000.000 dong (Bdy triéu dong).

- Trong thang 10/2022, chi Gai chuyén khoan ngan hang dé dong tién lai
03 (ba) lan cho Ha vdi tong sd tién 13 15.500.000 dong (Mueoi lam triéu nam tram
nghin dong). Trong d6 ¢6 9.000.000 dong (Chin triéu dong) tién 1ai cua ky thang
10/2022 va 6.500.000 ddng (Sau triéu nam tram nghin dong) tién 1ai cua ky thang
8/2022, con lai sd tién 1ai 1a 500.000 dong (Nam tram nghin dong) thi chi Gai
dong cho Ha bang hinh thirc dua truc tiép tién mat. Ciing trong thang 10/2022,
chi Gai da tra cho Ha sb tién 20.000.000 dong (Hai muoi triéu dong) tién gbc
bang hinh thitc dua tién mat. Nhu vay, tong sb tién géc chi Gai con vay cua Ha
tinh dén thang 10/2022 13 10.000.000 dong (Muoi triéu dong), trong d6 sb tién 1ai
chi Gai phai dong theo ky 13 3.000.000 dong/thang cho Ha.

- Trong thang 11/2022, chi Gai dong tién 1ai 02 (hai) lan cho Ha véi tong
s6 tién 1a 3.000.000 dong (Ba triéu dong) Cung trong khoang thoi gian nay, Ha
thué Lé Pinh Diing thi thoang thay Ha dé 1ién hé dén nhac 14i, thu tién no gbc, 13i
ctia chi Gai gitip cho Ha. Tuy theo lwong cong viée ma Tran Vin Ha thuong cho
Diing s6 tién 3.000.000 dong dén 4.000.000 dong dé tiéu xai ca nhan. Thoi diém
tir du nim 2023 dén khoang thang 8/2023 Diing di nhic 14i, thu tién gdc, 13i cua
chi Gai nhiéu nhét va nhan duoc sd tién 6.000.000 dong tir Tran Van Ha.

- Trong thang 12/2022, chj Gai dong tién 14i 01 (mot) lan cho Ha véi s6
tién 1a 3.000.000 dong (Ba triéu dong).

- Trong thang 01/2023, chi Gai dong tién 14i 03 (ba) lan cho Ha voi tong sb
tién 1a 3.000.000 dong (Ba triéu dong).

- Trong thang 02/2023, chi Gai dong tién 1ai 02 (hai) lan cho Ha véi tong
s0 tien 1a 3.000.000 dong (Ba tri¢u dong).

- Trong thang 3/2023, chi Gai vay thém cua Ha s6 tién 1a 10.000.000 dong
(Muoi triéu dong) van voi 1ai suat 1a 10.000 dong/1 triéu/1 ngay, hai bén thoa
thudn tién 13i dong theo chu ky 30 ngay. Do Ha cit 14i trudc thang dau tién voi sb
tién 1a 3.000.000 dong (Ba triéu ddng) nén Ha chi chuyén dua cho chi Gai so tién
la 7.000.000 dong (Bay triéu dong) Hai bén thong nhit cong don sb tién goc da
vay vao dé dé tinh 14i. Nhu vay, tong s tién gdc chi Gai da vay cua ‘Ha tinh dén
thang 3/2023 1a 20.000.000 dong (Hai muwoi triéu dong), trong d6 sb tién 1di chi
Gai phai dong theo ky 13 6.000.000 dong/thang cho Ha. Do khong c6 tién dong
14i nén chi Gai d3 xin Ha no lai 3.000.000 dong (Ba triéu dong) tién |ai vao thang
sau thi Ha dong V.

- Trong thang 4/2023, chi Gai dong tién 1i 04 (bon) lan cho Ha v&i tong sd
tién 1a 8.500.000 dong (Tdm triéu nam tram nghin dong). Trong d6 c¢6 6.000.000
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dong (Sdu triéu dong) tién 13i cua ky thang 4/2023 va 2.500.000 dong (Hai triéu
nam tram nghin dong) tién 13i cua ky thang 3/2023. Do chua c6 du tién dong lai
nén chi Gai da xin Ha no lai 500.000 dong (Nam trdam nghin dong) tién 1ai vao
thang sau thi Ha dong y.

- Trong thang 5/2023, chi Gai dong tién 1di 05 (nim) lan cho Ha véi tong
s tién 13 6.500.000 ddng (Sdu triéu nam trdam nghin dong). Trong d6 ¢6 6.000.000
dong (Sdu triéu dong) tién 13i cua ky thang 5/2022 va 500.000 dong (Nam trdm
nghin dong) t1en 1ai cua ky thang 3/2023. Ciing trong thang 5/2023, chi Gai vay
thém cua Ha sé tién 1a 10.000.000 dong (Muoi triéu dong) van voi 1ai suét 13
10.000 dong/1 triéu/1 ngay, thoa thuan tién i dong theo chu ky 30 ngay. Do Ha
cat 14i trudc thang dau tién voi so tién 13 3.000.000 dong (Ba triéu déng) nén Ha
chi chuyen dua cho chi Gai so tién 1a 7.000.000 dong (Bay triéu a”ong) Hal ben
thong nhat cong don so tién goc di vay vao dé dé tinh 13i. Nhu vay, tong sb tién
gbc chi Gai da vay ctia Ha tinh dén thang 5/2023 1a 30.000.000 dong (Ba mucoi
triéu dong), trong d6 sb tién 13i chi Gai phai dong theo ky 14 9.000.000 dong/thang
cho Ha.

- Trong thang 6/2023, chi Gai dong tién 14i 02 (hai) 1an cho Ha vdi tong s6
tién 14 8.000.000 dong (Tdm triéu dong). Do chua co tién dong du 13i nén chi Gai
d3 xin Ha no lai 1.000.000 dong (Mét triéu dong) tién 1ai vao thang sau thi Ha
dong ¥.

- Trong thang 7/2023, chi Gai déng tién 13i 05 (ndm) 1an cho Ha vdi tong
s6 tién 1a 9.500.000 dong (Chin triéu ndm tram nghin dong). Trong d6 co
9.000.000 ddng (Chin triéu dong) tién 13i cua ky thang 7/2023 va 500.000 dong
(Ndam tram nghin dong) tién 13i cua ky thang 6/2023. Do chua c6 tién dong du 1ai
nén chi Gai di xin Ha no lai 500.000 ddng (Ndm trdam nghin dong) tién 1ai vao
thang sau thi Ha dong ¥.

- Trong thang 8/2023, chi Gai dong tién 1di 05 (nim) lan cho Ha véi tong
s6 tién 13 8.500.000 dong (Tam triéu nim trim nghin déng). Do chua c6 tién dong
du 13i nén chi Gai da xin Ha no lai 500.000 dong (Nam trim nghin dong) tién 14i
vao thang sau thi Ha déng y. Nhu vay, chi Gai con no lai Ha sd tién 13i 1a 1.000.000
ddng (Mot triéu dong).

- Ngay 01/9/2023, chi Gai c6 chuyén tra thém cho Ha 01 (m6t) 1an tién 14i
v6i s6 tién 1a 1.000.000 dong (Mot tridu ddng) dé thanh toan hét sd tién 14i can
dong cua ky thang 8/2023. Sau d6, do chi Gai gip kho khin vé kinh t& din dén
khong c6 tién tra 14i nén chi Gai da xin Ha khong tinh 1ai d6i V01 go1 vay cua chi
Gai nita thi Ha dong ¥, Ha yéu cau chi Gai thanh toan som s6 tién gbc con vay.
Thot gian sau do, chi Gai da tra dugc cho Ha s tién 12.000.000 dong (Muo1 hai
tri¢u dong) tién gdc bang hinh thirc chuyen khoan ngan hang, chi Gai chuyén tra
sO tién nay dén tai khoan Agribank s6: 3522205674234 cua Lé Dinh Diing, sau
do Diing da rut tlen mat va chuyén lai cho Ha. Nhu vay tinh dén ‘nay, chi Gai con
no lai ctia Ha sd tién gbc 1a 18.000.000 ddng (Muwoi tam triéu dong).



Téng sd tién 13i ma chi Gai da tra cho Tran Van Ha trong goi vay néu trén
14 171.000.000 ddng (Mot traim bay muoi mét triéu dong) trong d6 s tién thu loi
bat chinh 13 161.630.137 dong (Mot traim sau muoi mét triéu sau trim ba muoi
nghin mot trim ba muoi bay dong).

2. Poi v6i trwdng hep ciia anh L& TuAn Quynh, sinh nim 1989, tri tai
dwong Nguyen Van Troi, Tiéu khu 2, P. Hii Hoa, TX. Nghi Son:

Goi vay 1: Khoang ngay 01/4/2022, anh Quynh vay Ha s tién 60.000.000
ddng (Sdu muoi triéu dong) véi muic 1ai suat 10.000 dong/trleu/ngay, hai bén thoa
thudn chu ky tra 1ai la 10 ngay. Do Ha cat 1i trude ky dau tién voi sb tlen lai la
6.000.000 dong (Sdu triéu dong) nén anh Quynh chi nhin tir Ha sd tién 1a
54.000.000 ddng (Nam muwoi tw triéu dong) bang hinh thic dwa tién mit. Dén
ngay 11/4/2022, anh Quynh chuyén khoan ngan hang cho Ha sé tién 14i cua ky
tiép theo 14 6.000.000 dong (Sdu triéu dong). Sau d6 dén ngay 22/4/2022, anh
Quynh d4 tat toan goi vay nay bang hinh thirc chuyén khoan ngan hang cho Ha sb
tién gdc 13 60.000.000 dong (Sau muwoi triéu dong). Tinh dén thoi diém phat hién
t61 pham, goi vay ndy da hét thoi hiéu truy ctru trach nhiém hinh su va ciing da
hét thoi hiéu xir 1y vi pham hanh chinh.

Goi vay 2: Khoang ngay 25/4/2022, anh Quynh tiép tuc vay cua Ha so tién
60.000.000 ddng (Sdu mueoi triéu dong) véi muce 13i suat 10.000 dong/triéu/ngay,
hai bén thoa thuan chu ky tra 14i 13 10 ngay. Do Ha cat 1ai trude ky dau tién véi
s6 tién 14i 1a 6.000.000 ddng (Sdu triéu dong) nén anh Quynh chi nhan tir Ha sb
tién 1a 54.000.000 ddéng (Nam muoi tu triéu dong) bang hinh thirc dwa tién mat.
Pén ngay 04/5/2022, anh Quynh di tit toan goi vay nay bang hinh thirc chuyén
khoan ngan hang cho Ha sb tién gbc 1a 60.000.000 dong (Sdu muoi triéu dong).
Tinh dén thoi diém phat hién toi pham, goi vay nay da hét thoi hiéu truy ctru trach
nhi¢m hinh sy va cling da hét thoi hidu xir 1y vi pham hanh chinh.

Goi vay 3: Khoang ngay 22/5/2022, anh Quynh tiép tuc vay ciia Ha s tién
60.000.000 ddng (Sdu muroi triéu dong) véi mue 14i suat 10.000 ddng/triéu/ngay,
hai bén thoa thuan chu ky tra 1ai la 10 ngay. Do Ha cat 13i trude ky dau tién Voi
so tién 14i 1a 6.000.000 ddng (Sdu triéu dong) nén anh Quynh chi nhan tur Ha sO
tién 1a 54. 000.000 dong (Niam muoi ti triéu dong) bang hinh thirc dwa t1en mat.
Sau d6, moi thang (tuwong tng voi 03 ky 1ai 10 ngay) thi anh Quynh tra tién 1ai
cho Ha voi sb tién 1a 18.000.000 dong (Muoi tam trieu dong) Pén ngay
31/10/2022, anh Quynh da tra dugc o tién gbc 40.000.000 ddng (Bon muoi triéu
dong), con ng lai Ha s6 tlen gbc 13 20.000.000 dong (Hai mucoi triéu dong) Do
gip kho khin vé kinh té nén anh Quynh xin Ha khong tinh 1ai vo1 s6 tién goc
20.000.000 dong (Hai mueoi triéu dong) con lai thi Ha dong ¥ - Trong khoang thoi
gian tra 1ai ddi voi goi vay nay, anh Quynh chu yéu tra tién 1ii bang hinh thuc
chuyén khoan ngan hang cho Ha, tong so tién 1di ma anh Quynh da chuyen khoan
cho Ha la 78.000.000 dong (Bay muoi tam triéu dong), chi c¢6 02 (hai) lan 1a dua
tién mat truc tiép cho Ha vai tong sd tién 14i 1a 12.000.000 dong (Mum hai triéu
dong). Nhu viy trong gbi vay nay, tinh dén ngay 31/10/2022, tong sb tién 1di ma
anh Quynh d tra cho Ha 1a 96.000.000 ddng (Chin muwoi sdu triéu dong).
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Goi vay 4: Ngay 10/4/2023, anh Quynh ¢6 vay thém cta Ha so tién gbc 1a
20.000.000 dong (Hai muoi triéu dong) van voi mic 1di sudt la 10.000
dong/triéu/ngay, hai bén thoa thuan chu ky tra 13i 1a 30 ngay. Do Ha cat 14i trudc
ky dau tién (ky thang 4/2023) véi sb tién 14i 1a 6.000.000 dong (Sdu triéu dong)
nén anh Quynh chi nhan tir Ha s tién 1a 14.000.000 dong (Muroi bon triéu dong)
bang hinh thirc chuyen khoan ngan hang. Sau d6, do c6 tién nén anh Quynh da
thanh toan trude tién 1ai cua ky thang 5 va thang 6/2023, voi téng sb tién 13i 1a
12.000.000 dong (Muoi hai triéu dong) déu thong qua hinh thirc chuyén khoan
ngan hang. Tiép d6, do diéu kién kinh té kho khin dan dén khong con kha ning
tra 14i nén anh Quynh xin Ha khong tinh 13i d6i véi khoan vay nita thi Ha dong y.
Ha chi yéu cau anh Quynh hoan tra s6 tién gbc con vay 1a 40.000.000 ddng (Bon
muoi triéu dong), tuy nhién dén nay thi anh Quynh van chwa tra duoc tién gbc cho
Ha. Tong sd tién 13i anh Quynh da tra cho Ha trong goi vay nay 1a 18.000.000
dong (Muwoi tam triéu dong).

Tong s tién 1di ma anh Quynh da tra cho Ha trong goi vay 3 va goi vay 4
néu trén 1a 114.000.000 dong (Mot tram muroi bon triéu dong), trong do6 sb tién
thu lgi bat chinh 14 107.753.425 dong (Mot tram linh bay triéu bay tram nam muoi
ba nghin bon tram hai mwoi lim dong).

Nhu vy, tong so tién géc Tran Van Ha dung dé cho vay 1a 140.000.000
ddng; (cho chi Cao Thi Gai vay 60.000.000 dong; anh L& Tudn Quynh vay
80.000.000 dong). SH tién 14i t6i da theo quy dinh trong Bo luat dan sy di thu 13
16.616.438 ddng (muwoi sdu triéu sau tram muwoi sau nghin bon tram ba muwoi tam
dé‘ng); téng sb tién thu loi bat chinh di véi nhitng khoan vay cua chi Cao Thi Gai
va anh Lé Tuan Quynh s6 tién 269.383.562 dong (Hai tram sau muoi chin triéu
ba tram tam mwoi ba nghin nam tram sdu mwoi hai dong), tong sb tién cho vay
ma cac khach vay ké trén dang no lai ctia Tran Vin Ha 1a 58.000.000 dong (ndm
muroi tam triéu dong) trong 6 chi Cao Thi Gai no Tran Van Ha 18.000.000 dong,
anh L& Tuan Quynh ng 40.000.000 dong.

Qua4 trinh diéu tra vy 4n, Co quan CSDT da ra théng bao truy tim nhing
ngudi di vay tién voi 13i sudt cao cta Tran Vin Ha dé 1am viéc. Tuy nhién, dén
nay khong xac dinh thém dugc nhimg nguoi vay tién khac. Ngoai nhitng ngudi
vay tién néu trén, tai liéu diéu tra dén nay chua xac dinh dugc thém nhitng nguoi
vay khac.

Viéc thu giir, tam giir o vat, tai liéu; xir Iy vat chirng:

- 01 (mdt) chiéc dién thoai Vivo mau d6 den co6 s6 Imei 1:
865635046215734 va sd Imei 2: 865635046215726.

- 01 (mot) chiéc dién thoai Iphone 6S mau xam c6 s6 Imei 1a
353224100916096.

Két qua xir Iy vat chirng; xir 1y dd vat, tai lidu:



- Tra lai 01 (mdt) chiéc dién thoai Vivo mau do den c6 sb Imei 1:
865635046215734 va so Imei 2: 865635046215726 cho chu s¢ hitu 1a Lé Dinh
Diung.

- Tra lai 01 (mot) chiéc dién thoai Iphone 6S mau xam cé sé Imei 1a
353224100916096 cho chu s¢ hiru 1a Tran Van Ha.

Vé phan trach nhiém dan su:

Bi céo Tran Vin Ha di chu dong tra lai sé‘tién ‘ghu loi bat c}linh chg chj Cao
Thi Géi. Con anh Lé Tuan Quynh khong yéu cau, dé nghi gi doi véi so tién thu
loi bat chinh ma Tran Van Ha da thu.

Tinh tiét khdc lién quan dén vy dn:

Dbi v6i truong hop goi vay cua chi Hoang Thi Thu co téng sO tién 13i da
dong cho Tran Van Ha 1a 27.000.000 dong (Hai muwoi bay trieu dong), goi vay da
két thiic vao thang 8/2022 nén tinh dén thoi diém phat hién tdi pham, goi vay nay
da hét thoi hi¢u xtr 1y vi pham hanh chinh nén khong xem xét xir 1y.

- Tai ban céo trang sb 50/CT-VKS-P2 ngay 09/4/2024 cua Vién kiém sat
nhan dan tinh Thanh Hoa da truy t6 Tran Van Ha ve t61 “Cho vay 1ai nang trong
giao dich dan sy’ theo khoan 2 Piéu 201 BLHS; Lé Binh Diing vé t61 “Cho vay
lai nang trong giao dich dan su” theo khoan 1 Biéu 201 BLHS.

* Tai phién toa:

- baidién Vién kiém sat van gitt nguyén quyét dinh truy; dong thoi dé nghi
Ho1 dong xét xu:

1. Ap dung: th)én 2, khoan 3 Piéu ‘201; diém g khoan 1 Piéu 52; diém b,
s khoan 1, khoan 2 Piéu 51; khoan 1, 2 Bi€u 65 B0 luat Hinh su.

Xt phat Tran Van Ha tur 09 dén 12 thang tu nhung cho hudng an treo. Thoi
gian thur thach tir 18 dén 24 thang.

Phat bd sung bi cdo Ha 30.000.000 dong dén 40.000.000 dong dé sung quy
Nha nudc.

2. Ap dung: Khoan 1 Diéu 201; diém s khoan 1, khoan 2 Piéu 51; Diéu 36
B¢ luat Hinh sy.

_ Xur phat L& Dinh Diing tir 12 dén 18 thang cai tao khong giam giit. Mién
tién khau trtr thu nhap va ti€n phat bo sung cho bi cao Diing.

- Bién phap tu phap: Cong nhin bi cdo Ha da tra ddy du s tién thu loi bat
chinh cho nguoi c6 quyén loi, nghia vu lién quan la chi Cao Thi Gai. Cong nhan
anh Lé Tuan Quynh khong yéu cau bi cdo Ha tra lai ti€n thu lgi bat chinh.

Truy thu cta bi cdo Ha s6 tién con lai 1a 16.616.348 dé sung quy Nha nudc.

~_ Truy thu cta chi Cao Thj Gai s0 tién 18.000.000 dong; anh Lé Tuan Quynh
s0 tien 40.000.000 dong dé tich thu sung quy Nha nudc.

- An phi: Mdi bi céo phai ndp 200.000 ddng an phi hinh su so tham.
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* Céc bi cao khong tranh luan gi vo1 dai dién VKS. Lo1 no1 sau cung cac bi
cado dé nghi HDXX xem xét gidm nhe hinh phat.

NHAN PINH CUA TOA AN:

Trén co s& nd1 dung vu an, can cir vao cac tai liéu trong ho so vu an da duoc
tranh tung tai phién toa, Ho1 dong xét xir nhan dinh nhu sau:

[1]. V& hanh vi, quyét dinh tb tung ctia Co quan diéu tra Cong an tinh Thanh
Hoa, Piéu tra vién, Vién kiém sat nhan dan tinh Thanh Hoa, Kiém sét vién trong
qué trinh diéu tra, truy t6 da thuc hién ding vé thim quyén, trinh ty, thu tuc quy
dinh cua B luat t tung hinh sy. Qua trinh diéu tra va tai phién toa, bi cao, nguoi
c6 quyén loi, nghia vu lién quan khong c6 y klen hodc khleu nai vé hanh vi, quyét
dinh cua Co quan tién hanh to tung, nguoi tién hanh to tung. Do do, cac hanh vi,
quyét dinh t6 tung ctia Co quan tién hanh té tung, ngudi tién hanh té tung da thyc
hién déu hop phap.

[2]. Loi khai ctia cic bi cdo tai phién toa hdm nay thong nhat véi 101 khai
tai co quan diéu tra, phi hop voi 101 khai ngudi ¢6 quyén loi, nghia vu lién quan
cling céc tai lieu khac phan anh trong hd so vu 4n. Thiy du co s¢ khang dinh:
Trong khoang thdi gian tir du nim 2022 dén thang 9/2023, tai dia ban TX. Nghi
Son, Tran Vin Ha da thuc hién cic hanh vi cho vay lai ndng dudi hinh thic tin
chap (khong can tai san cAm cd, thé chap) voi muc 13i suat 10.000 dong/triéu/ngay,
tuong Gng voi 13i suat 365%/nam, gap 18.25 1an muc 13i sudt cao nhat quy dinh
tai Diéu 468 Bo luat Dan sy nim 2015 quy dinh. Tran Van Ha d3 thuc hién cho
vay lai ning ddi véi 02 ngudi vay 1a chi Cao Thi Gai va anh Lé Tudn Quynh thu
loi bat chinh s tién 269.383.562 dong.

, Bicao Lé Pinh Diing (;(’) hanh vi gitip strc, hd tro Tran Vian Ha dé lién hf:,
nhac ng va thu tién gbc, 1ai d61 véi chi Cao Thi Gai th’ khoéng thang 1 1/202‘2 dén
khoang thang 01/2024, da gitip Ha thu lgi bat chinh s6 tién 1a 55.712.329 dong.

Ho1 déng xét XUt ¢6 du co s& két luan: Hanh vi pham t0i cua Tran Van Ha
c6 du cac dau hiéu cu thanh toi “Cho vay lai ndng trong giao dich dan sy” theo
quy dinh tai khoén 2 Piéu 201 BLHS. Hanh vi pham tdi ctia Lé Pinh Dﬁng co du
céc dau hiéu cdu thanh toi “Cho vay 13i ning trong giao dich dan su” theo quy
dinh tai khoan 1 Piéu 201 BLHS. Do d6 Vién kiém sat nhan dan tinh Thanh Héa
truy td cac bi cao tai ban cdo trang la dung phap luat.

[3]. Tinh chit vu 4n: Vu 4n ¢ tinh chat it nghiém trong. Bi cdo Ha da cho
nhiéu ngudi vay tién voi 13i sudt rat cao; bi cao Diing gitp bi cao Ha di thu tién
gdc, 13i cung nham thu loi bt chinh. Hanh vi ciia cac bi céo 1a nguy hiém cho xa
hdi, xam pham quy dinh cia Nha nudc vé quan 1y cac hoat dong tin dung, xam
pham lgi ich cta cong dan, gy mat trit ty tri an chung, can phai xtr Iy nghiém
minh.

[4]. Nhan than, vai tro, trach nhiém hinh su d6i voi cac bi cdo:

Céc bi cao khong cau két, phan cong vai tro cu the nén la dong pham gian
don. Tuy nhién, bi cao Ha 1 ngudi khoi xudng, truc tiép cho ngudi co quyén loi,
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nghia vu lién quan vay tién, tién la cua bi cao Ha, bi cdo Ha cho nhleu nguoi vay;
bi cdo Diing 1a dong pham gitp suc lién he, nhic ng va thu tién gbc, 13i ddi voi
01 nguoi vay cho bi cao Ha. Nén xép vai trd va hinh phat ciia bi cao Ha cao hon
bi cao Diing la phu hop.

Bi cao Ha phai chiu tinh tiét tang nang trach nhiém hinh sy 1a “pham t1 02
lan tr¢ 1én”; can cur diém g khoan 1 Diéu 52 BLHS.

Cac bi cdo co tinh tiét giam nhe TNHS chung 13 thanh khan khai bao, dau
tht, ngudi co quyén loi, nghia vu lién quan xin giam nhe hinh phat cho cac bi cao;
can cir diém s khoan 1, khoan 2 Diéu 51 BLHS.

Bi c4o Ha c6 tinh tiét giam nhe TNHS riéng 1a bi cao da ty nguyén tra lai
s0 tién thu lg1 bat chinh cho ngudi c6 quyén 1gi nghia vu lién quan, can ctr di€ém
b khoan 1 biéu 51 BLHS.

Cac bi cdo pham t0i1 it nghiém trong, déu ¢6 noi cu tra o rang, c6 don xin
xac nhan xin dugc cai tao tai dia phuong, hoan canh kho khan c6 xac nhan cua
chinh quyén dia phuong nén cho bi cdo Ha duoc huong an treo, bi cao Ding cai
tao khong giam giir theo quy dinh tai Diéu 65; Piéu 36 ctia Bo luat Hinh su ciing
du dé céac bi cdo thiy 1d duoc su khoan hong ctia phap ludt sdm tré thanh coéng
dan co ich cho xa hoi.

[5]. V& bién phép tu phap:

- Péi v&i khoan tién gbe bi cdo Ha dung dé cho vay 1a 140.000.000 dong;
(cho chi Cao Thi Gai vay 60.000.000 ddng; anh Lé Tuan Quynh vay 80.000.000
ddng). Trong d6 chi Cao Thi Gai da tra 42.000.000 dong t1en goc; anh L& Tuén
Quynh d3 tra 40.000.000 ddng tién gdc cho bi cao Ha. Do s6 tién gbc 1a phuong
tién pham tdi, nén truy thu cua bi cdo Ha sb tién 82.000.000 dong, truy thu cua
chi Cao Thi Gai s6 tién 18.000.000 dong; anh Lé Tuan Quynh sé tién 40.000.000
ddng dé tich thu sung quy Nha nudc.

- DOi véi tong khoan tién 14i t0i da theo BO ludt dan sy da thu 12 16.616.348
dong bi cao Ha thu cua chi Cao Thi Gai va anh L€ Tuén Quynh; day la khoan tién
phat sinh tir t01 pham nén truy thu cua bi cdo Ha dé tich thu sung quy Nha nudc.

Téng hai khoan truy thu cua bi cdo Ha 1a 98.616.348 ddng. Bi cdo di tu
nguyén ndp tién khac phuc hau qua 1a 82.000.000 dong, theo Gidy ndp tién vao
tai khoan ngay 21/02/2024 sé tién 20.000.000 dong ctia don vi nhan tién Cuc thi
hanh an déan sy tinh Thanh Hoa va Bién lai thu tién 62.000.000 dong s 101 ngay
13/5/2024 cua Cuc thi hanh an dan sy tinh Thanh Hod. Bi cdo con phai ndp
16.616.348 d¢ sung quy Nha nudc.

- Péi voi tong khoan tién 13i 269.383.562 ddng bi cio Ha va bi cdo Diing
thu loi ctia chi Cao Thi Géi va anh Lé Tuin Quynh. Bi cdo Ha d3 tra ddy du cho
chi Gai, chi khong yéu cau gi thém (BL 184, 188), anh Quynh khong yéu ciu bi
c&0 Ha tra lai s6 tién thu loi bat chinh (BL 194, 196).
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[6]. V& hinh phat b6 sung: Cac bi cdo déu co don xac nhan hoan canh kho
khan. Tuy nhién, bi cao Ha la nguoi truc tiép cho ngudi co quyen lo1, nghia vu
lién quan vay | tién, bi cao Diing 1a ngudi di doi ng nén phat tién ddi voi bi cdo Ha,
khong phat tién bi cao Diing 14 pht hgp. Mién khéau trir thu nhap ddi voi bi cdo
Diing.

[7]. An phi: Céc bi cao phai ndp an phi HSST theo quy dinh ctia phap luat.
Vi cac lé trén,
QUYET PINH:
1. Tuyén bd: Cac bi cdo Tran Vin Ha va Lé Pinh Diing pham tdi: “Cho
vay 1ai ndng trong giao dich dan su”.
~ * Cin o vao Khoan 2, khoan 3 Bicu 201; Piém b, s khodn 1, khoan 2
biéu 51; diém g khoan 1 Biéu 52; khoan 1, 2 Biéu 65 BLHS.

Xir phat: Bi cao Tran Vian Ha 09 (chin) thang tu cho huong an treo. Thoi
gian thur thach 1a 18 thang, tinh tir ngdy tuyén &n so tham.

Phat bi cdo Tran Vian Ha sé tién 30.000.000 dong dé sung quy Nha nudc.

Giao bi cdo Tran Vin Ha cho Uy ban nhan dan phuong Hai Hoa, thi x4
Nghi Son, tinh Thanh Hoéa giam sat, gido duc trong thoi gian thir thach.

Trong trudng hop ngudi duge hudng an treo thay d6i noi cu tra thi thuc
hién theo quy dinh tai Diéu 92 Luat thi hanh 4n hinh su. Trong thoi gian thir thach,
ngudi duoc hudng an treo ¢b ¥ vi pham nghia vu 02 1an trd 1én thi Toa an c6 thé
quyét dinh budc ngudi hudng an treo phai chdp hanh hinh phat ti cta ban an da
cho huong an treo.

* Can cir vao: Khoan 1 Diéu 201; Piém s khoan 1, khoan 2 Piéu 51; Piéu
36 BLHS.

Xir phat: Bi cdo Lé Binh Diing 12 (Muoi hai) thang cai tao khong giam
giir. Thoi diém bat dau chip hanh 4n phat cai tao khong giam giit tinh tir ngay co
quan thi hanh 4n hinh sy Cong an thi xa Nghi Son, tinh Thanh Ho4 nhan dugc
quyét dinh thi hanh an. (Nhung duoc trir thoi gian tam gitt trudc tir ngay
04/01/2024 dén ngay 12/01/2024 bang 27 ngay cai tao khong giam gi).

- Ap dung: Khoan 1, diém a khoan 2 Qiéu,106; Khoan 2 Piéu 136 cia
BLTTHS. Diém a khoan 1 Di€u 23 Nghi quyét s6 326 cua Uy ban thuong vu
Quoc hdi quy dinh ve an phi, 1€ phi Toa an.

2. V& bién phap tu phap:

Cong nhan bi cao Ha da tra lai dﬁy du §6 tién thu loi bat chinh cho chi Caro
Thi Gai. Anh L& Tuan Quynh khong yéu cau bi cdo Ha tra lai ti€n thu loi bat
chinh.

Truy thu ctia bi co Tran Vin Ha 1a 98.616.348 dong. Bi céo da ndp s0 tién
82.000.000 dong, theo Gidy ndp tién vao tai khoan ngay 21/02/2024 so6 tién
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20.000.000 dong don vi nhn tién Cuc thi hanh 4n dan sy tinh Thanh Hoa va Bién
lai thu tién 62.000.000 dong s6 101 ngay 13/5/2024 cua Cuc thi hanh an dan sy
tinh Thanh Hoa. Bi cdo Ha con phai ndp 16.616.348 dé sung quy Nha nudc.

Truy thu cta chi Cao Thi Gai s6 tién 18.000.000 dong; anh Lé Tuan Quynh
s0 tién 40.000.000 dong deé tich thu sung quy Nha nudc.

3. An phi: Cac bi co Tran Vin Ha va Lé Pinh Diing; mdi bi cdo phai nop
200.0004 4n phi HSST.

Nguoti phai thi hanh an co quyén yéu cau thi hanh an, ty nguyén thi hanh
an hodc bi cudng ché thi hanh &n theo quy dinh tai Diéu 7 va 9 Luat Thi héph an
dan sy; thoi hi€u thi hanh dugc thuc hién theo Bi€u theo quy dinh tai Diéu 30
Luat thi hanh an dan su.

4. Quyén khang cio: Bi cao co quyén khang céo trong han 15 ngay ké tir

ngay tuyén an. Nguoi c¢6 quyén loi, nghia vu lién quan c6 quyén khang cao trong
han 15 ngay ké tir ngay nhan dugc ban an hoic ngay niém yét./.

Noi nhin: TM. HQI PONG XET XU SO THAM

- TAND cap cao tai Ha Noi; THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA
- VKSND tinh Thanh Héa (p9);

- Cong an tinh Thanh Hoa;

- Cong an tx. Nghi Son;

- UBND p. Hai Hoa, tx. Nghi Son;
- Bi céo;

- Nguoi CQLNVLQ;

- Luu ho so vu an; Luu toa HS. Lé Thi Thuy
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HOI PONG XET XU SO THAM

CAC HQI THAM ND THAM PHAN - CHU TQA
PHIEN TOA
Bui Thé Hu¢  Nguyén Trong Thuy Lé Thi Thuay
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	Vào khoảng đầu năm 2022, Trần Văn Hà thường xuyên đi đá bóng tại sân bóng ở xã Hải Yến, TX. Nghi Sơn, lúc này chị Cao Thị Gái đang làm công việc quản lý sân bóng trên nên hai người quen biết nhau. Thời điểm này, chị Gái có hỏi vay tiền của Hà thì Hà đ...
	- Khoảng đầu tháng 02/2022, Hà cho chị Gái vay số tiền là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) để giải quyết công việc cá nhân, hai bên thỏa thuận tiền lãi sẽ được đóng theo chu kỳ 30 ngày/lần, có thể chia làm nhiều lần đóng trong một kỳ lãi. Khi cho ...
	- Trong tháng 3/2022, chị Gái đã đóng tiền lãi 04 (bốn) lần cho Hà với tổng số tiền là 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng), còn lại số tiền lãi là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng), chị Gái trả cho Hà bằng hình thức đưa trực tiếp tiền mặt.
	- Trong tháng 4/2022, chị Gái đã đóng tiền lãi 04 (bốn) lần cho Hà với tổng số tiền là 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng). Cũng trong tháng 4/2022, chị Gái vay thêm của Hà số tiền là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) vẫn với lãi suất là 10.000 đồng/1 tr...
	- Trong tháng 5/2022, chị Gái đóng tiền lãi 06 (sáu) lần cho Hà với tổng số tiền là 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng). Cũng trong tháng 5/2022, chị Gái vay thêm Hà số tiền là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) vẫn với lãi suất là 10.000 đồng/1 ...
	- Trong tháng 6/2022, chị Gái đóng tiền lãi 13 (mười ba) lần cho Hà với tổng số tiền là 15.900.000 đồng (Mười lăm triệu chín trăm nghìn đồng), còn lại số tiền lãi là 2.100.000 đồng (Hai triệu một trăm nghìn đồng) thì chị Gái đã trả cho Hà bằng hình th...
	- Trong tháng 7/2022, chị Gái đóng tiền lãi 12 (mười hai) lần cho Hà với tổng số tiền là 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng).
	- Khoảng đầu tháng 8/2022, chị Gái trả cho Hà số tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) để một phần trả nợ cho bạn của chị Gái là chị Hoàng Thị Thu, sinh năm 1994, ở TDP. Đại Tiến, P. Ninh Hải, TX. Nghi Sơn đã vay của Hà. Trước đó, chị Thu vay số ...
	- Trong tháng 9/2022, chị Gái đóng tiền lãi 01 (một) lần cho Hà với tổng số tiền là 10 triệu đồng. Trong đó có 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng) tiền lãi của kỳ tháng 9/2022 và 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) tiền lãi của kỳ tháng 8/2022. Như vậy, chị ...
	- Trong tháng 10/2022, chị Gái chuyển khoản ngân hàng để đóng tiền lãi 03 (ba) lần cho Hà với tổng số tiền là 15.500.000 đồng (Mười lăm triệu năm trăm nghìn đồng). Trong đó có 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng) tiền lãi của kỳ tháng 10/2022 và 6.500.000...
	- Trong tháng 11/2022, chị Gái đóng tiền lãi 02 (hai) lần cho Hà với tổng số tiền là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Cũng trong khoảng thời gian này, Hà thuê Lê Đình Dũng thi thoảng thay Hà để liên hệ đến nhắc lãi, thu tiền nợ gốc, lãi của chị Gái giú...
	- Trong tháng 12/2022, chị Gái đóng tiền lãi 01 (một) lần cho Hà với số tiền là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).
	- Trong tháng 01/2023, chị Gái đóng tiền lãi 03 (ba) lần cho Hà với tổng số tiền là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).
	- Trong tháng 02/2023, chị Gái đóng tiền lãi 02 (hai) lần cho Hà với tổng số tiền là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).
	- Trong tháng 3/2023, chị Gái vay thêm của Hà số tiền là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) vẫn với lãi suất là 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày, hai bên thỏa thuận tiền lãi đóng theo chu kỳ 30 ngày. Do Hà cắt lãi trước tháng đầu tiên với số tiền là 3.000.00...
	- Trong tháng 4/2023, chị Gái đóng tiền lãi 04 (bốn) lần cho Hà với tổng số tiền là 8.500.000 đồng (Tám triệu năm trăm nghìn đồng). Trong đó có 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng) tiền lãi của kỳ tháng 4/2023 và 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm nghìn đồ...
	- Trong tháng 5/2023, chị Gái đóng tiền lãi 05 (năm) lần cho Hà với tổng số tiền là 6.500.000 đồng (Sáu triệu năm trăm nghìn đồng). Trong đó có 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng) tiền lãi của kỳ tháng 5/2022 và 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) tiền lãi...
	- Trong tháng 6/2023, chị Gái đóng tiền lãi 02 (hai) lần cho Hà với tổng số tiền là 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng). Do chưa có tiền đóng đủ lãi nên chị Gái đã xin Hà nợ lại 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) tiền lãi vào tháng sau thì Hà đồng ý.
	- Trong tháng 7/2023, chị Gái đóng tiền lãi 05 (năm) lần cho Hà với tổng số tiền là 9.500.000 đồng (Chín triệu năm trăm nghìn đồng). Trong đó có 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng) tiền lãi của kỳ tháng 7/2023 và 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) tiền l...
	- Trong tháng 8/2023, chị Gái đóng tiền lãi 05 (năm) lần cho Hà với tổng số tiền là 8.500.000 đồng (Tám triệu năm trăm nghìn đồng). Do chưa có tiền đóng đủ lãi nên chị Gái đã xin Hà nợ lại 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) tiền lãi vào tháng sau thì ...
	- Ngày 01/9/2023, chị Gái có chuyển trả thêm cho Hà 01 (một) lần tiền lãi với số tiền là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) để thanh toán hết số tiền lãi cần đóng của kỳ tháng 8/2023. Sau đó, do chị Gái gặp khó khăn về kinh tế dẫn đến không có tiền trả l...
	Tổng số tiền lãi mà chị Gái đã trả cho Trần Văn Hà trong gói vay nêu trên là 171.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi mốt triệu đồng), trong đó số tiền thu lợi bất chính là 161.630.137 đồng (Một trăm sáu mươi mốt triệu sáu trăm ba mươi nghìn một trăm ba mư...
	2. Đối với trường hợp của anh Lê Tuấn Quỳnh, sinh năm 1989, trú tại đường Nguyễn Văn Trỗi, Tiểu khu 2, P. Hải Hoà, TX. Nghi Sơn:
	Gói vay 1: Khoảng ngày 01/4/2022, anh Quỳnh vay Hà số tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) với mức lãi suất 10.000 đồng/triệu/ngày, hai bên thỏa thuận chu kỳ trả lãi là 10 ngày. Do Hà cắt lãi trước kỳ đầu tiên với số tiền lãi là 6.000.000 đồng (...
	Gói vay 2: Khoảng ngày 25/4/2022, anh Quỳnh tiếp tục vay của Hà số tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) với mức lãi suất 10.000 đồng/triệu/ngày, hai bên thỏa thuận chu kỳ trả lãi là 10 ngày. Do Hà cắt lãi trước kỳ đầu tiên với số tiền lãi là 6.0...
	Gói vay 3: Khoảng ngày 22/5/2022, anh Quỳnh tiếp tục vay của Hà số tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) với mức lãi suất 10.000 đồng/triệu/ngày, hai bên thỏa thuận chu kỳ trả lãi là 10 ngày. Do Hà cắt lãi trước kỳ đầu tiên với số tiền lãi là 6.0...
	Gói vay 4: Ngày 10/4/2023, anh Quỳnh có vay thêm của Hà số tiền gốc là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) vẫn với mức lãi suất là 10.000 đồng/triệu/ngày, hai bên thỏa thuận chu kỳ trả lãi là 30 ngày. Do Hà cắt lãi trước kỳ đầu tiên (kỳ tháng 4/2023...
	Tổng số tiền lãi mà anh Quỳnh đã trả cho Hà trong gói vay 3 và gói vay 4 nêu trên là 114.000.000 đồng (Một trăm mười bốn triệu đồng), trong đó số tiền thu lợi bất chính là 107.753.425 đồng (Một trăm linh bảy triệu bảy trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm h...
	Như vậy, tổng số tiền gốc Trần Văn Hà dùng để cho vay là 140.000.000 đồng; (cho chị Cao Thị Gái vay 60.000.000 đồng; anh Lê Tuấn Quỳnh vay 80.000.000 đồng). Số tiền lãi tối đa theo quy định trong Bộ luật dân sự đã thu là 16.616.438 đồng (mười sáu triệ...
	Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đã ra thông báo truy tìm những người đã vay tiền với lãi suất cao của Trần Văn Hà để làm việc. Tuy nhiên, đến nay không xác định thêm được những người vay tiền khác. Ngoài những người vay tiền nêu trên, tài liệu ...
	Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu; xử lý vật chứng:
	- 01 (một) chiếc điện thoại Vivo màu đỏ đen có số Imei 1: 865635046215734 và số Imei 2: 865635046215726.
	- 01 (một) chiếc điện thoại Iphone 6S màu xám có số Imei là 353224100916096.
	Kết quả xử lý vật chứng; xử lý đồ vật, tài liệu:
	- Trả lại 01 (một) chiếc điện thoại Vivo màu đỏ đen có số Imei 1: 865635046215734 và số Imei 2: 865635046215726 cho chủ sở hữu là Lê Đình Dũng.
	- Trả lại 01 (một) chiếc điện thoại Iphone 6S màu xám có số Imei là 353224100916096 cho chủ sở hữu là Trần Văn Hà.
	Về phần trách nhiệm dân sự:
	Bị cáo Trần Văn Hà đã chủ động trả lại số tiền thu lợi bất chính cho chị Cao Thị Gái. Còn anh Lê Tuấn Quỳnh không yêu cầu, đề nghị gì đối với số tiền thu lợi bất chính mà Trần Văn Hà đã thu.
	Tình tiết khác liên quan đến vụ án:
	Đối với trường hợp gói vay của chị Hoàng Thị Thu có tổng số tiền lãi đã đóng cho Trần Văn Hà là 27.000.000 đồng (Hai mươi bảy triệu đồng), gói vay đã kết thúc vào tháng 8/2022 nên tính đến thời điểm phát hiện tội phạm, gói vay này đã hết thời hiệu xử ...
	- Tại bản cáo trạng số 50/CT-VKS-P2 ngày 09/4/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã truy tố Trần Văn Hà về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2 Điều 201 BLHS; Lê Đình Dũng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân ...
	* Tại phiên tòa:
	-  Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy; đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:
	1. Áp dụng: Khoản 2, khoản 3 Điều 201; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự.
	Xử phạt Trần Văn Hà từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng.
	Phạt bổ sung bị cáo Hà 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.
	2. Áp dụng: Khoản 1 Điều 201; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự.
	Xử phạt Lê Đình Dũng từ 12 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ. Miễn tiền khấu trừ thu nhập và tiền phạt bổ sung cho bị cáo Dũng.
	- Biện pháp tư pháp: Công nhận bị cáo Hà đã trả đầy đủ số tiền thu lợi bất chính cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị Cao Thị Gái. Công nhận anh Lê Tuấn Quỳnh không yêu cầu bị cáo Hà trả lại tiền thu lợi bất chính.
	Truy thu của bị cáo Hà số tiền còn lại là 16.616.348 để sung quỹ Nhà nước.
	Truy thu của chị Cao Thị Gái số tiền 18.000.000 đồng; anh Lê Tuấn Quỳnh số tiền 40.000.000 đồng để tịch thu sung quỹ Nhà nước.
	- Án phí: Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
	* Các bị cáo không tranh luận gì với đại diện VKS. Lời nói sau cùng các bị cáo đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
	Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
	[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ l...
	[2]. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng các tài liệu khác phản ánh trong hồ sơ vụ án. Thấy đủ cơ sở khẳng định: Trong khoảng thời...
	Bị cáo Lê Đình Dũng có hành vi giúp sức, hỗ trợ Trần Văn Hà để liên hệ, nhắc nợ và thu tiền gốc, lãi đối với chị Cao Thị Gái từ khoảng tháng 11/2022 đến khoảng tháng 01/2024, đã giúp Hà thu lợi bất chính số tiền là 55.712.329 đồng.
	Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành vi phạm tội của Trần Văn Hà có đủ các dấu hiệu cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 BLHS. Hành vi phạm tội của Lê Đình Dũng có đủ các dấu hiệu cấu thành t...
	[3]. Tính chất vụ án: Vụ án có tính chất ít nghiêm trọng. Bị cáo Hà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất rất cao; bị cáo Dũng giúp bị cáo Hà đi thu tiền gốc, lãi cùng nhằm thu lợi bất chính. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm...
	[4]. Nhân thân, vai trò, trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo:
	Các bị cáo không câu kết, phân công vai trò cụ thể nên là đồng phạm giản đơn. Tuy nhiên, bị cáo Hà là người khởi xướng, trực tiếp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vay tiền, tiền là của bị cáo Hà, bị cáo Hà cho nhiều người vay; bị cáo Dũng là...
	Bị cáo Hà phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “phạm tội 02 lần trở lên”; căn cứ điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.
	Các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ TNHS chung là thành khẩn khai báo, đầu thú, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo; căn cứ điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.
	Bị cáo Hà có tình tiết giảm nhẹ TNHS riêng là bị cáo đã tự nguyện trả lại số tiền thu lợi bất chính cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS.
	Các bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, đều có nơi cư trú rõ ràng, có đơn xin xác nhận xin được cải tạo tại địa phương, hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương nên cho bị cáo Hà được hưởng án treo, bị cáo Dũng cải tạo không giam giữ the...
	[5]. Về biện pháp tư pháp:
	- Đối với khoản tiền gốc bị cáo Hà dùng để cho vay là 140.000.000 đồng; (cho chị Cao Thị Gái vay 60.000.000 đồng; anh Lê Tuấn Quỳnh vay 80.000.000 đồng). Trong đó chị Cao Thị Gái đã trả 42.000.000 đồng tiền gốc; anh Lê Tuấn Quỳnh đã trả 40.000.000 đồn...
	- Đối với tổng khoản tiền lãi tối đa theo Bộ luật dân sự đã thu là 16.616.348 đồng bị cáo Hà thu của chị Cao Thị Gái và anh Lê Tuấn Quỳnh; đây là khoản tiền phát sinh từ tội phạm nên truy thu của bị cáo Hà để tịch thu sung quỹ Nhà nước.
	Tổng hai khoản truy thu của bị cáo Hà là 98.616.348 đồng. Bị cáo đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả là 82.000.000 đồng, theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 21/02/2024 số tiền 20.000.000 đồng của đơn vị nhận tiền Cục thi hành án dân sự tỉnh Than...
	- Đối với tổng khoản tiền lãi 269.383.562 đồng bị cáo Hà và bị cáo Dũng thu lợi của chị Cao Thị Gái và anh Lê Tuấn Quỳnh. Bị cáo Hà đã trả đầy đủ cho chị Gái, chị không yêu cầu gì thêm (BL 184, 188), anh Quỳnh không yêu cầu bị cáo Hà trả lại số tiền t...
	[6]. Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo đều có đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, bị cáo Hà là người trực tiếp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vay tiền, bị cáo Dũng là người đi đòi nợ nên phạt tiền đối với bị cáo Hà, không phạt tiền ...
	[7]. Án phí: Các bị cáo phải nộp án phí HSST theo quy định của pháp luật.
	Vì các lẽ trên,
	QUYẾT ĐỊNH:
	1. Tuyên bố: Các bị cáo Trần Văn Hà và Lê Đình Dũng phạm tội: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
	* Căn cứ vào Khoản 2, khoản 3 Điều 201; Điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1, 2 Điều 65 BLHS.
	Xử phạt: Bị cáo Trần Văn Hà 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	Phạt bị cáo Trần Văn Hà số tiền 30.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.
	Giao bị cáo Trần Văn Hà cho Uỷ ban nhân dân phường Hải Hoà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
	Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc ...
	* Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 201; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 BLHS.
	Xử phạt: Bị cáo Lê Đình Dũng 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ. Thời điểm bắt đầu chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá nhận được quyết định thi hành án. (Như...
	- Áp dụng: Khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 106; Khoản 2 Điều 136 của BLTTHS. Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.
	2. Về biện pháp tư pháp:
	Công nhận bị cáo Hà đã trả lại đầy đủ số tiền thu lợi bất chính cho chị Cao Thị Gái. Anh Lê Tuấn Quỳnh không yêu cầu bị cáo Hà trả lại tiền thu lợi bất chính.
	Truy thu của bị cáo Trần Văn Hà là 98.616.348 đồng. Bị cáo đã nộp số tiền 82.000.000 đồng, theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 21/02/2024 số tiền 20.000.000 đồng đơn vị nhận tiền Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hoá và Biên lai thu tiền 62.000.000 ...
	Truy thu của chị Cao Thị Gái số tiền 18.000.000 đồng; anh Lê Tuấn Quỳnh số tiền 40.000.000 đồng để tịch thu sung quỹ Nhà nước. (1)
	3. Án phí: Các bị cáo Trần Văn Hà và Lê Đình Dũng; mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí HSST.
	Người phải thi hành án có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành được thực hiện theo Điều theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân ...
	4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết./.
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